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Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tiến hành tổng kết việc thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money liên quan đến việc xây dựng Nghị định quy định về dịch vụ Tiền di động. Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế
1.1. Bối cảnh trong nước

a) Trong thời gian qua, đứng trước những cơ hội và thách thức mà cuộc CMCN 4.0 mang lại, Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm tới, bao gồm việc thúc đẩy, tạo điều kiện cho các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, các ứng dụng khoa học công nghệ trên cơ sở tận dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0, cụ thể:

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra một số yêu cầu như: Về Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu: Quy hoạch xây dựng hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng đồng bộ, thống nhất, dùng chung, tận dụng và khai thác có hiệu quả hạ tầng mạng lưới viễn thông để triển khai các dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí thấp. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, bao gồm: Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. 

- Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm: “Phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản một cách thuận tiện, chi phí hợp lý”; trong đó có nội dung “Phát triển các kênh phân phối hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ số nhằm mở rộng phạm vi cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính với chi phí thấp, đặc biệt là qua điện thoại di động: Đẩy mạnh thanh toán qua thiết bị di động, phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, tài chính số cho người dân sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức công nghệ tài chính, tổ chức viễn thông tham gia tích cực vào chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính, trên cơ sở hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các tổ chức tín dụng”.
- Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, một trong số các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 là phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của CMCN 4.0 để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa: Tận dụng hạ tầng, dữ liệu, mạng lưới viễn thông, giảm các chi phí xã hội để phát triển, mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị di động ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo gắn với việc triển khai dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile - Money); tổng kết, đánh giá, đề xuất xử lý phù hợp đối với dịch vụ Mobile - Money.
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”:  Xây dựng hệ thống thanh toán điện tử cho phép doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử không thông qua tài khoản ngân hàng (Mobile Money) đối với người dân để phổ cập, cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán điện tử một cách rộng rãi tới tất cả người dân;

- Nghị quyết số 192/NQ-CP ngày 18/11/2023 của Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, trong đó giao NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc ban hành VBQPPL quy định về dịch vụ Mobile-Money trước tháng 5 năm 2024.
Dịch vụ Mobile-Money ra đời thực hiện theo đường lối, chính sách chủ của Đảng; đồng thời, đáp ứng được nhu cầu của người dân.
b) Thời gian qua, triển khai thực hiện Quyết định 316, các doanh nghiệp viễn thông được thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ này trên cơ sở tận dụng hạ tầng, dữ liệu, mạng lưới viễn thông, giảm các chi phí xã hội để phát triển, mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị di động, mang lại tiện ích cho người sử dụng. Sau thời gian gần 03 năm, các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đã nỗ lực phát triển dịch vụ và đạt được kết quả khả quan, đảm bảo an toàn, góp phần vào việc phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam 

Tại Điều 1 Nghị quyết số 192/NQ-CP quy định "doanh nghiệp được NHNN chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ được thực hiện thí điểm đến hết ngày 31/12/2024". Đến nay, các doanh nghiệp thực hiện thí điểm tiếp tục đề xuất NHNN sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ. NHNN cũng nhận thấy cần thiết phải có khuôn khổ pháp lý chính thức hướng dẫn cụ thể để việc triển khai dịch vụ đi vào hoạt động chính thức, tạo điều kiện để các tổ chức cung ứng dịch vụ và đối tác ổn định kinh doanh, sẵn sàng đầu tư, có kế hoạch và định hướng phát triển dài hạn hơn; đồng thời, nhận biết và có biện pháp hạn chế rủi ro và bổ sung đầy đủ công cụ để thực hiện được mục tiêu quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Hơn nữa, đây là lĩnh vực cung cấp dịch vụ có liên quan đến tài sản, quyền lợi của khách hàng nên khi được luật hóa sẽ hạn chế các rủi ro tiềm ẩn, sự ảnh hưởng đến xã hội, cũng như tác động đến hoạt động, sự ổn định của thị trường tài chính - tiền tệ.
Theo đó, việc xây dựng một văn bản pháp luật, hành lang pháp lý chính thức đối với dịch vụ này là cần thiết.

1.2. Bối cảnh quốc tế

Kinh nghiệm triển khai Mobile-Money tại một số quốc gia:

a) Kenya:

Nhận thấy 8/10 người dân Kenya có điện thoại di động, năm 2007, nhà vận hành mạng di động Vodafone tại Kenya (sau đó được thương mại hóa bởi công ty con là Safaricom) đã đề xuất Ngân hàng Trung ương Kenya (CBK) việc xây dựng và phát triển mô hình M-PESA.  

“M” viết tắt cho di động - Mobile và “PESA” là tiền theo tiếng Bantu trong thương mại và chính trị ở Đông Phi. M-PESA lưu trữ các tài khoản giá trị được cấu trúc trên SIM điện thoại di động. Để giải quyết các mối quan ngại khi cấp phép, Safaricom - đã đề xuất CBK về việc đầu tư/để một lượng tiền đối ứng tương đương với số tiền ròng đã nhận từ khách hàng của M-PESA ở các ngân hàng thương mại (NHTM) để đảm bảo cho các khoản tiền của khách hàng lưu trữ trong tài khoản M-PESA. 

Ban đầu, M-PESA được thiết kế để giúp người dân hoàn trả các khoản vay bằng điện thoại di động, giúp giảm chi phí xử lý tiền mặt, từ đó giảm lãi suất. Tuy nhiên, sau một thời gian thử nghiệm, M-PESA đã được mở rộng để trở thành mô hình chuyển tiền. Sau khi đăng ký dịch vụ, khách hàng có thể đến một trong các đại lý của Safaricom trên cả nước, đưa tiền mặt cho nhân viên để nạp vào tài khoản M-PESA, thực hiện rút tiền mặt từ tài khoản M-PESA, hoặc dùng điện thoại di động để chuyển tiền cho người khác. Bằng cách này, tiền mặt được chuyển đi an toàn, nhanh chóng và thuận tiện hơn so với việc mang theo người, hay nhờ người khác đưa giúp. Bên cạnh đó, M-PESA cũng hợp tác với Western Union để cho phép khách hàng của mình có thể thực hiện chuyển, nhận tiền quốc tế. Việc triển khai dịch vụ M-SEPA đặc biệt hữu ích tại Kenya - đất nước có nhiều lao động ở thành phố muốn gửi tiền về cho gia đình ở nông thôn. Chuyển tiền điện tử giúp người dùng tiết kiệm thời gian để làm việc quan trọng khác. Khách hàng không cần kết nối điện thoại với tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng. Người Kenya có thể mua bất kỳ thứ gì với M-PESA, được chấp nhận thanh toán mọi nơi, bởi mọi người, chỉ với một chiếc điện thoại di động. 

Năm 2006, khi chưa triển khai mô hình Mobile-Money, chỉ 27% người dân Kenya được tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức, 32% dân số còn sử dụng các dịch vụ phi chính thức và trên 40% không có khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính. Đến năm 2016, nhờ sự phát triển vượt bậc của Mobile-Money (với khoảng 65.000 đại lý Mobile-Money), 75% dân số Kenya đã được tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức, chỉ 7% sử dụng các dịch vụ tài chính phi chính thức và còn khoảng 17% chưa tiếp cận được dịch vụ tài chính
. Hiện nay, một số chi nhánh của ngân hàng tại Kenya còn làm đại lý (agent) cho M-PESA và các tổ chức cung ứng dịch vụ Mobile-Money khác. Tháng 5/2017, 3 công ty viễn thông lớn nhất Kenya (Safaricom, Airtel và Telkom) đã thông báo kế hoạch liên thông chuyển tiền giữa các tổ chức cung ứng Mobile-Money, hứa hẹn những đổi mới đối với tương lai ngành dịch vụ tài chính ở Kenya trong thời gian tới. 

b) Philippines:

Thành công của Philippines trên phương diện thị trường Mobile-Money là kết quả của sự khởi xướng của hai nhà mạng di động hàng đầu của nước này là Smart Communication và Globe Telecom và sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP). Với tỷ lệ sử dụng tin nhắn của người dùng điện thoại di động tại Philippines rất cao (khoảng 75% dân số Philippines đăng ký thuê bao điện thoại di động và gửi 1 tỷ tin nhắn mỗi ngày), đây chính là điều kiện cơ bản để BSP có thể phát triển TTKDTM qua điện thoại di động sử dụng tin nhắn trên toàn quốc. 

Bắt đầu triển khai dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động từ năm 2004, để tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai, BSP cho phép các ngân hàng phối hợp với các công ty viễn thông và các tổ chức liên quan triển khai thí điểm dịch vụ, đồng thời từng bước nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý cho dịch vụ. Các mô hình triển khai thí điểm được yêu cầu phải tuân thủ quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã được ban hành. Việc triển khai thí điểm được phê duyệt bởi BSP trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu sau: (i) Báo cáo hàng quý về khối lượng giao dịch cho mục đích giám sát; (ii) Đối chiếu thường xuyên tài khoản đảm bảo thanh toán; (iii) BSP có quyền truy cập vào các hoạt động và được kiểm tra định kỳ bởi các giám sát viên của BSP. Trong quá trình thí điểm, các công ty viễn thông phối hợp chặt chẽ với BSP để đề xuất, bổ sung, điều chỉnh các quy định cho hoạt động Mobile-Money.

Hiện nay, hai sản phẩm thanh toán qua điện thoại di động sử dụng tin nhắn ngắn điển hình tại Philippines là G-Cash của Công ty viễn thông Global Telecom và Smart Money của Công ty Viễn thông Smart phối hợp với Ngân hàng BanCo de Oro. Để sử dụng dịch vụ Smart Money, sau khi đăng ký, khách hàng có thể truy cập Smart Money qua một trình duyệt SIM trên thiết bị cầm tay của mình. Việc nạp/rút tiền mặt vào/ra tài khoản Smart Money tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa được thực hiện tại các đại lý của Smart Money như các hiệu cầm đồ, cửa hàng bách hóa,… 

c) Tanzania:

Mobile-Money bắt đầu phát triển nhanh ở Tanzania từ năm 2007 khi công ty trong nước E-Fulusi giới thiệu ra thị trường sản phẩm có tên Mobipawa; tuy nhiên, sau đó sản phẩm này không thành công và công ty nhanh chóng đóng cửa hoạt động kinh doanh. Năm 2008, Vodacom Tanzania bắt đầu giới thiệu sản phẩm M-Pesa, và tiếp đó là công ty Milicom tung ra thị trường sản phẩm Tigo- Pesa vào năm 2009. Vào cùng năm 2009, Airtel cho ra mắt sản phẩm có tên Airtel Money tiếp đến là Zantel giới thiệu Ezy Pesa vào năm 2010.

Với việc 4 nhà mạng di động đã tung sản phẩm Mobile-Money ra thị trường, theo thời gian, nền tảng Mobile-Money đã cho phép thêm nhiều dịch vụ, sản phẩm phái sinh, gia tăng giá trị được giới thiệu ra thị trường. Bắt đầu với chuyển tiền từ cá nhân tới cá nhân, nền tảng dịch vụ này đã tiếp tục được mở rộng sang thanh toán hóa đơn, giải ngân và trả nợ vay, chuyển tiền từ Ví di động đến tài khoản ngân hàng/thẻ ATM, chi trả lương, tiền công… Từ mức 112 nghìn tài khoản vào năm 2008, lượng tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile-Money tăng mạnh lên tới hơn 53 triệu tài khoản đăng ký tính đến cuối tháng 2/2016; trong số này, ước có 17,6 triệu tài khoản người dùng tích cực thường xuyên sử dụng dịch vụ (được định nghĩa là có ít nhất một giao dịch trong vòng 30 ngày gần nhất).

Để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Mobile-Money, các nhà mạng cung ứng dịch vụ sử dụng một mạng lưới các đại lý để tạo thuận lợi cho chức năng rút tiền từ Ví Mobile-Money. Cuối tháng 2/2016, đã có gần 261 nghìn đại lý ở Tanzania tham gia với tư cách làm đại lý cho dịch vụ Mobile-Money. Một điểm đáng lưu ý ở Tanzania là điều khoản độc quyền đại lý trong hợp đồng dịch vụ giữa nhà mạng và đại lý không được cho phép ngay từ lúc mới xuất hiện dịch vụ này, do đó tất cả các nhà mạng cung ứng Mobile-Money đều có thể chia sẻ các đại lý của nhau và hạ tầng liên quan tới đại lý. Tổng số tiền đối ứng Mobile-Money trong các Tài khoản Bảo đảm (Trust Accounts) tại hệ thống ngân hàng lên tới 568 tỷ Shillings (TZS), tương đương 259 triệu USD. Nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý thanh khoản của các đại lý, NHTW Tanzania cho phép các nhà cung ứng dịch vụ Mobile-Money được mở tài khoản tại nhiều ngân hàng thương mại khác nhau căn cứ trên mức độ bao phủ mạng lưới đại lý của họ. 

Nhìn chung, triển vọng phát triển dịch vụ tài chính điện tử trong khu vực dịch vụ tài chính tại Tanzania là khá sáng lạn và dự kiến sẽ có tác động to lớn tới khía cạnh tài chính toàn diện, nhất là trong bối cảnh dịch vụ này giờ đây đã vượt ra khỏi phạm vi biên giới Tanzania để kết nối với khu vực và thế giới.

* Bài học kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm triển khai ở các quốc gia nêu trên cho thấy, mô hình thanh toán di động do các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cung ứng (operator-centric model) đã và đang được áp dụng tương đối hiệu quả tại các quốc gia, nhất là ở các quốc gia có tỷ lệ dân số sở hữu tài khoản ngân hàng còn hạn chế và sự phát triển mạnh mẽ của tài khoản viễn thông (cơ sở hạ tầng tài chính trong lĩnh vực ngân hàng còn yếu kém và sự phát triển phổ biến của hạ tầng viễn thông). 

- Mặc dù các nước nói trên cho phép thí điểm trong một khoảng thời gian dài mà không có khung pháp lý rõ ràng, vừa làm vừa hoàn thiện văn bản pháp lý; tuy nhiên việc thí điểm ứng dụng Mobile-Money đã có những tác động tích cực tới kinh tế-xã hội của từng nước liên quan, góp phần thay đổi cuộc sống của người dân, gia tăng sự thuận tiện trong hoạt động thanh toán, cải thiện mức sống của một bộ phận dân cư không có tài khoản ngân hàng, mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính, phù hợp với xu thế quốc tế về thúc đẩy Tài chính Toàn diện (Financial Inclusion), từ đó kích thích phát triển kinh tế.
- Để đảm bảo sự an toàn đối với khoản tiền của khách hàng lưu trữ trong tài khoản Mobile-Money, kinh nghiệm triển khai của Kenya và Tanzania cho thấy, đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông phải ký quỹ/để một lượng tiền đối ứng tương đương với số tiền ròng đã nhận từ khách hàng của M-PESA ở các NHTM.

Người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo là nơi mà người dân ít được phổ cập tài chính, số lượng tài khoản ngân hàng còn hạn chế. Theo đó, cần ưu tiên phát triển dịch vụ Mobile-Money ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. 
Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile-Money) - Quyết định 316 đã tạo cơ sở, điều chỉnh, quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ Mobile-Money của các doanh nghiệp thực hiện thí điểm. Tuy nhiên, để dịch vụ được triển khai đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả, đòi hỏi khuôn khổ pháp lý chính thức về hoạt động cung ứng dịch vụ Mobile-Money.

Sau một thời gian thí điểm dịch vụ Mobile-Money theo quy định tại Quyết định 316, Nghị quyết 192
 và Nghị quyết 87
, các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đã đạt được một số kết quả nhất định; đồng thời, các Bộ, cơ quan liên quan (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-NHNN, Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ TTTT và Bộ Công an - Bộ CA) đã chủ động, phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 316. Theo đó, Kết quả thực hiện được trình bày tại mục II dưới đây.
2. Quá trình thực hiện tổng kết 
2.1. Quá trình thực hiện tổng kết 02 năm thí điểm

- Trong 02 năm (11/2021 đến 11/2023), NHNN và Bộ CA đã tích cực phối hợp với Bộ TTTT là đơn vị chủ trì trong công tác kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp thực hiện thí điểm, điểm kinh doanh. Theo đó, kết quả kiểm tra năm 2023 cũng như tình hình khắc phục các kiến nghị của Đoàn kiểm tra năm 2022 tại 03 doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng, mang tính quyết định cho việc xem xét, đánh giá và tổng kết việc thực hiện thí điểm Mobile-Money. 

- Ngay sau khi nhận được kết quả kiểm tra năm 2023 từ Bộ TTTT
, ngày 09/10/2023, NHNN đã dự thảo các văn bản tổng kết:  (i) Tờ trình TTCP về tổng kết, đánh giá sau 02 năm thí điểm dịch vụ Mobile-Money (dự thảo Tờ trình TTCP); (ii) Phụ lục Báo cáo tổng kết, đánh giá 02 năm tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money (Phụ lục Báo cáo tổng kết); (iii) Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 316/QĐ-TTg gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan
.

- Ngày 20/10/2023, NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ TTTT, Bộ CA tổ chức cuộc họp tổng kết 02 năm thí điểm dịch vụ Mobile-Money. Tại cuộc họp, 03 Bộ (NHNN, Bộ TTTT, Bộ CA) thống nhất định hướng xử lý đối với dịch vụ Mobile-Money sau 02 năm thí điểm: (i) trình TTCP trước ngày 18/11/2023 gia hạn thời hạn thí điểm dịch vụ Mobile-Money đến ngày 31/12/2025; (ii) giao 03 Bộ (Bộ CA, Bộ TTTT, NHNN) tiếp tục xem xét các kiến nghị sửa đổi Quyết định 316/QĐ-TTg của 03 doanh nghiệp thực hiện thí điểm, thống nhất trình TTCP trong quý II năm 2024.

- Ngày 23/10/2023, trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Bộ (NHNN, Bộ TTTT, Bộ CA) tại cuộc họp tổng kết, NHNN đã chỉnh sửa, hoàn thiện và tiếp tục gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan đối với các dự thảo văn bản tổng kết
.

- Đến ngày 07/11/2023, sau khi nhận được ý kiến các Bộ, ngành
, NHNN đã hoàn thiện các dự thảo văn bản tổng kết và trình TTCP
.
2.2. Thực hiện tổng kết năm 2024
NHNN và Bộ CA đã tích cực phối hợp với Bộ TTTT (nay là Bộ KHCN) là đơn vị chủ trì trong công tác kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp thực hiện thí điểm, điểm kinh doanh. Theo đó, kết quả kiểm tra năm 2024 cũng như tình hình khắc phục các kiến nghị của Đoàn kiểm tra năm 2023 tại 03 doanh nghiệp về cơ bản là tuân thủ các quy định tại Quyết định 316. 

Căn cứ báo cáo định kỳ quý, năm của các doanh nghiệp thực hiện thí điểm, NHNN đã thực hiện tổng hợp báo cáo, số liệu tình hình thực hiện cung ứng dịch vụ Tiền di động đến nay (chi tiết mục II).
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện Quyết định 316 cụ thể như sau:

1. Về tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money tại 03 doanh nghiệp 
1.1. VNPT-Media
VNPT-Media cung ứng dịch vụ Mobile-Money từ cuối tháng 11/2021, sau hơn 03 năm triển khai dịch vụ, VNPT-Media báo cáo tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money như sau:

a) Về việc phát triển khách hàng

Đến cuối tháng 3/2025, tổng số tài khoản Mobile-Money của khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile-Money của VNPT-Media là 2.192.383, trong đó số lượng tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo là 1.573.140 tài khoản (chiếm 71,75% tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ). Số lượng tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ tại các điểm kinh doanh đạt 363.673 tài khoản (chiếm 16,58% tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ), số lượng tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ qua ứng dụng đạt 1.828.710 tài khoản (chiếm 83,41% tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ). 

Tổng số tài khoản Mobile-Money đang hoạt động
 ở thời điểm 31/3/2025 của VNPT-Media là 432.191 tài khoản (chiếm 19,71% so với số lượng tài khoản đăng ký).

b) Về phát triển điểm kinh doanh

Đến cuối tháng 3/2025, VNPT-Media đã thiết lập được 3.447 điểm kinh doanh, trong đó số lượng điểm kinh doanh thuộc vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo là 2.381 điểm (chiếm 69,07% tổng số điểm kinh doanh được thiết lập). 100% điểm kinh doanh của VNPT-Media là điểm cung cấp dịch vụ viễn thông khác do VNPT-Media ký hợp đồng ủy quyền.

c) Về phát triển đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT)

Tổng số ĐVCNTT của VNPT-Media được thiết lập đến cuối tháng 3/2025 là 94.298 ĐVCNTT trong đó chủ yếu là các ĐVCNTT cung ứng dịch vụ thiết yếu như điện, thu phí không dừng, viễn thông và các đơn vị cung ứng dịch vụ công thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia… Tổng số lượng giao dịch thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ tại ĐVCNTT bằng dịch vụ Mobile-Money từ khi triển khai thí điểm đến cuối tháng 3/2025 đạt khoảng 4,42 triệu giao dịch với giá trị giao dịch đạt hơn 674 tỷ đồng.

d) Về giao dịch qua tài khoản Mobile-Money

- Tổng số dư tài khoản Mobile-Money của VNPT-Media đến cuối tháng 3/2025 là hơn 13,92 tỷ đồng, tổng số dư tài khoản đảm bảo thanh toán tại ngân hàng đến cuối tháng 3/2025 là hơn 21,36 tỷ đồng. Theo đó, VNPT-Media đã đảm bảo được việc duy trì số dư trên tài khoản đảm thanh toán lớn hơn số dư của tất cả các tài khoản Mobile-Money của khách hàng.

- Tổng số lượng giao dịch qua tài khoản Mobile-Money của khách hàng từ khi triển khai thực hiện thí điểm đến cuối tháng 3/2025 (bao gồm giao dịch nạp/rút/chuyển tiền/thanh toán) là hơn 9,82 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch khoảng 2.405 tỷ đồng. 

đ) Đánh giá chất lượng dịch vụ, tình hình rủi ro, sự cố được phát hiện

Đến nay, chất lượng dịch vụ của VNPT-Media được đảm bảo, chưa xảy ra các rủi ro, sự cố lớn trong quá trình cung cấp dịch vụ Mobile-Money.

1.2. Viettel

Viettel cung ứng dịch vụ Mobile-Money ra thị trường từ tháng 12/2021, sau 03 năm triển khai dịch vụ, Viettel báo cáo tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money như sau:

a) Về việc phát triển khách hàng

Đến cuối tháng 3/2025, tổng số tài khoản của khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile-Money của Viettel là 7.665.602 tài khoản, trong đó số lượng tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo là 5.603.251 tài khoản (chiếm 73,10% tổng số khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ); 100% khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ thông qua ứng dụng di động.

Tổng số tài khoản Mobile-Money đang hoạt động đến cuối tháng 3/2025 của Viettel là 6.926.691 tài khoản (đạt tỷ lệ 90,36% so với số lượng tài khoản đăng ký).

b) Về phát triển điểm kinh doanh

Đến cuối tháng 3/2025, Viettel đã thiết lập được 7.622 điểm kinh doanh, trong đó: số lượng điểm kinh doanh thuộc vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo là 4.628 điểm (chiếm 60,72% tổng số điểm kinh doanh được thiết lập). 100% điểm kinh doanh của Viettel là các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông khác (là pháp nhân do Viettel ký hợp đồng ủy quyền).

c) Về phát triển ĐVCNTT

Tổng số ĐVCNTT của Viettel được thiết lập đến cuối tháng 3/2025 là 181.769 ĐVCNTT, trong đó chủ yếu là các ĐVCNTT cung ứng hàng hóa, dịch vụ về lĩnh vực thương mại, tài chính, điện, giáo dục. Tổng số lượng thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ tại ĐVCNTT bằng dịch vụ Mobile-Money tính đến cuối tháng 3/2025 là gần 129,92 triệu giao dịch với giá trị hơn 910 tỷ đồng.

d) Về giao dịch qua tài khoản Mobile-Money

- Tổng số dư tài khoản Mobile-Money của Viettel đến cuối tháng 3/2025 là gần 32,70 tỷ đồng, tổng số dư tài khoản đảm bảo thanh toán tại ngân hàng đến cuối tháng 3/2025 của Viettel là hơn 117,91 tỷ đồng. Theo đó, Viettel đã đảm bảo được việc duy trì số dư trên tài khoản đảm thanh toán lớn hơn số dư của tất cả các tài khoản Mobile-Money của khách hàng.

- Tổng số lượng giao dịch qua tài khoản Mobile-Money của khách hàng từ khi triển khai thí điểm đến cuối tháng 3/2025 (bao gồm giao dịch nạp/rút/chuyển tiền/thanh toán) là hơn 210,76 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch là hơn 4.319 tỷ đồng. 

đ) Đánh giá chất lượng dịch vụ, tình hình rủi ro, sự cố được phát hiện

Từ khi cung ứng dịch vụ Mobile-Money đến nay, Viettel chưa phát sinh các vấn đề bất thường, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hay quyền lợi khách hàng.
1.3. MobiFone

Sau hơn 02 năm triển khai (MobiFone cung ứng dịch vụ ra thị trường từ ngày 01/6/2022), MobiFone báo cáo tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money như sau: 

a) Về việc phát triển khách hàng

Đến cuối tháng 3/2025, tổng số tài khoản của khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile-Money của MobiFone là 528.154 tài khoản, trong đó số lượng tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo là 224.257 (chiếm 42,46% tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ); 100% khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ thông qua ứng dụng di động.
Tổng số tài khoản Mobile-Money đang hoạt động đến cuối tháng 3/2025 của MobiFone là 50.940 tài khoản (đạt tỷ lệ 9,64% tài khoản đăng ký).

b) Về phát triển điểm kinh doanh

Đến cuối tháng 3/2025, MobiFone đã thiết lập được 815 điểm kinh doanh, trong đó số lượng điểm kinh doanh thuộc vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo là 499 điểm (chiếm 61,22% tổng số điểm kinh doanh được thiết lập). Điểm kinh doanh của MobiFone chủ yếu là các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông do MobiFone thiết lập (chiếm 79,39%).
c) Về phát triển ĐVCNTT

Tổng số ĐVCNTT của MobiFone được thiết lập đến cuối tháng 3/2025 là 172 ĐVCNTT. Tổng số lượng giao dịch thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ tại ĐVCNTT bằng dịch vụ Mobile-Money từ khi triển khai thí điểm đến cuối tháng 3/2025 khoảng gần 1,78 triệu giao dịch với giá trị hơn 154,9 tỷ đồng.

d) Về giao dịch qua tài khoản Mobile-Money

- Tổng số dư tài khoản Mobile-Money của MobiFone đến cuối tháng 3/2025 là hơn 1,33 tỷ đồng; tổng số dư tài khoản đảm bảo thanh toán tại ngân hàng đến cuối tháng 3/2025 của MobiFone là hơn 2,43 tỷ đồng. Theo đó, MobiFone đã đảm bảo được việc duy trì số dư trên tài khoản đảm thanh toán lớn hơn số dư của tất cả các tài khoản Mobile-Money của khách hàng.

- Tổng số lượng giao dịch qua tài khoản Mobile-Money của khách hàng từ khi triển khai thí điểm đến cuối tháng 3/2025 là hơn 2,43 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch gần 400,34 tỷ đồng. 

đ) Đánh giá chất lượng dịch vụ, tình hình rủi ro, sự cố được phát hiện

Từ khi triển khai dịch vụ Mobile-Money đến nay, MobiFone chưa ghi nhận rủi ro hay sự cố bất thường.

2. Đánh giá tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money

2.1. Đánh giá chung tình hình triển khai dịch vụ

Căn cứ báo cáo và thực tế triển khai của 3 doanh nghiệp thực hiện thí điểm, các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đã nỗ lực phát triển dịch vụ và đạt được một số kết quả khả quan, đảm bảo an toàn, góp phần vào việc phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam:
a) Về phát triển khách hàng:
Đến cuối tháng 3/2025, tổng số tài khoản của khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile-Money là hơn 10,38 triệu (Viettel chiếm 74%, VNPT-Media chiếm 21%, MobiFone chiếm 5%), trong đó số lượng tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo là hơn 7,40 triệu tài khoản (chiếm 71,26% tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ). Số lượng tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ qua 02 hình thức (tại điểm kinh doanh và thông qua ứng dụng). Tổng số tài khoản Mobile-Money đang hoạt động đến cuối tháng 3/2025 là gần 7,41 triệu tài khoản, đạt tỉ lệ khoảng 72,34% tổng số tài khoản đăng ký.
Ngay từ khi ra mắt dịch vụ, các doanh nghiệp đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi, tiếp thị, truyền thông giới thiệu dịch vụ Mobile-Money ra thị trường nhằm thu hút khách hàng. 

b) Về phát triển điểm kinh doanh: 
Đến cuối tháng 3/2025, có 11.884 điểm kinh doanh được thiết lập (Viettel chiếm 64%, VNPT-Media chiếm 29%, MobiFone chiếm 7%), trong đó số lượng điểm kinh doanh thuộc vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo là 7.508 điểm, chiếm khoảng 63% tổng số điểm kinh doanh được thiết lập. 

Số lượng điểm kinh doanh liên tục tăng, tuy nhiên tốc độ tăng giảm dần so với thời gian đầu (do thời gian đầu, các doanh nghiệp đã nỗ lực phát triển số lượng điểm kinh doanh để triển khai dịch vụ, khi đạt đến một số lượng nhất định thì việc phát triển thêm các điểm kinh doanh có thể sẽ hạn chế hơn). 

c) Về phát triển ĐVCNTT: 
Tổng số ĐVCNTT được thiết lập đến cuối tháng 3/2025 là 276.239
 ĐVCNTT (Viettel chiếm 65,8%, VNPT-Media chiếm 34,14%, MobiFone chiếm 0,06%); trong đó chủ yếu là các ĐVCNTT cung ứng dịch vụ thiết yếu như điện, nước, giáo dục, viễn thông, dịch vụ công,... Số lượng ĐVCNTT nhiều do (Viettel, VNPT-Media) đã thực hiện kết nối thanh toán cho Cổng dịch vụ công quốc gia; theo đó, dịch vụ Mobile-Money có thể được sử dụng để thanh toán cho tất cả các ĐVCNTT có kết nối thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Tổng số lượng thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ tại ĐVCNTT bằng dịch vụ Mobile-Money đạt hơn 136.12 triệu giao dịch với giá trị giao dịch hơn 1.739 tỷ đồng.

- Với số lượng tài khoản Mobile-Money sau hơn 03 năm thực hiện thí điểm là hơn 10,38 triệu tài khoản, dịch vụ Mobile-Money đã góp phần: (i) Cung ứng một kênh giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng (thay vì phải trực tiếp đến ngân hàng thực hiện giao dịch hay phải mang theo tiền mặt, khách hàng chỉ cần thao tác trên điện thoại di động hoặc đến các điểm kinh doanh gần nhất); (ii) Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ 24/7, thanh toán mọi lúc, mọi nơi với thiết bị di động; (iii) Thay đổi dần thói quen thanh toán bằng tiền mặt của người dân vẫn còn khá phổ biến hiện nay; (iv) Do có tác dụng cộng hưởng, người sử dụng dần quen với việc thanh toán không dùng tiền mặt và sẽ sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng khác (ví dụ như: thanh toán qua tài khoản ngân hàng), đặc biệt là với các giao dịch thanh toán có giá trị lớn. Đối với các khách hàng đã có tài khoản ngân hàng sẽ có thêm các lựa chọn sử dụng để thanh toán, phù hợp hơn với mục tiêu thanh toán có giá trị nhỏ.

- Chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp thực hiện thí điểm được đảm bảo, chưa xảy ra các rủi ro, sự cố lớn trong quá trình cung cấp dịch vụ, tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng dịch vụ và tăng cường tiếp cận với đối tượng khách hàng mới, đặc biệt ở các khu vực còn khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ thanh toán và ngân hàng. Số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã đạt được tỷ lệ cao so với tổng số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile-Money trong thời gian vừa qua (71,26%), đã cơ bản hoàn thành được mục tiêu của dịch vụ Mobile-Money tại Quyết định 316.

- Việc cung ứng dịch vụ Mobile-Money ra thị trường của 3 doanh nghiệp thực hiện thí điểm đã đáp ứng một phần nhu cầu thanh toán hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ của người dân; đồng thời, đây chính là bước tạo cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý sau thời gian thực hiện thí điểm. 

- Dịch vụ Mobile-Money được triển khai đã tận dụng hạ tầng, dữ liệu, mạng lưới viễn thông, giảm được các chi phí xã hội để phát triển, mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị di động, mang lại tiện ích cho người sử dụng, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và xã hội. 
-  Liên quan tới việc triển khai dịch vụ chuyển tiền giữa tài khoản Mobile-Money và tài khoản thanh toán tại ngân hàng từ tháng 9/2022, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã phối hợp cùng các doanh nghiệp thực hiện thí điểm (Viettel, VNPT-Media) triển khai dịch vụ chuyển tiền giữa tài khoản Mobile-Money và tài khoản thanh toán tại ngân hàng, đây là một kết nối quan trọng, tạo thêm tiện ích, tiện lợi cho khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ Mobile-Money và phù hợp với quy định tại Quyết định 316.

- Đến nay, các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đã hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác cũng như tiến hành đối soát, xác thực dữ liệu thông tin thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm chuẩn hóa thông tin thuê bao di động.

2.2. Đánh giá, nhận xét của cơ quan quản lý nhà nước về tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money thông qua công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động cung ứng dịch vụ Mobile-Money của các doanh nghiệp thí điểm: 

a) NHNN: 

- Qua quá trình giám sát số dư tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Mobile-Money của 03 doanh nghiệp thực hiện thí điểm, chưa phát hiện vi phạm về việc đảm bảo số dư trên các tài khoản đảm bảo thanh toán được duy trì lớn hơn so với tổng số dư tất cả các tài khoản Mobile-Money của các khách hàng tại cùng một thời điểm. 

- Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đã gửi đầy đủ các kỳ báo cáo cho Cơ quan quản lý: Các báo cáo định kỳ (quý/năm) về tình hình, kết quả triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money theo 11 mẫu biểu báo cáo (do NHNN đầu mối xây dựng và áp dụng thực hiện từ tháng 01/2022), tuy còn chậm tiến độ.

- Về hoạt động phòng, chống rửa tiền, thời gian qua, NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) đã nhận được quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và chưa nhận được báo cáo giao dịch đáng ngờ nào phát sinh từ các doanh nghiệp thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile-Moneys.
b) Bộ TTTT: 

- Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quyết định 316, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ (tháng/quý/năm) gửi các cơ quan quản lý nhà nước; đáp ứng đầy đủ các quy định về mục tiêu, phạm vi và nội dung thí điểm, thực hiện theo đúng đề án được duyệt.

- Việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money tiếp tục được triển khai một cách an toàn, không xảy ra biến tướng, không vi phạm các hành vi bị cấm. Qua công tác quản lý, giám sát và kiểm tra các doanh nghiệp, Bộ TTTT chưa phát hiện và chưa nhận được báo cáo về việc sử dụng dịch vụ Mobile - Money liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp.

- Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đã chủ động rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong nội bộ doanh nghiệp, kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm với các cơ quan quản lý nhà nước.

- Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đã khắc phục các nội dung kiến nghị của Đoàn Kiểm tra và báo cáo, cập nhật kết quả thực hiện trong quá trình kiểm tra và tại các báo cáo định kỳ gửi các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 
- Trong quá trình chủ trì kiểm tra định kỳ các doanh nghiệp hàng năm, Đoàn kiểm tra liên ngành (gồm Bộ TTTT, NHNN, Bộ CA) đã ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, phát triển dịch vụ Mobile-Money và đề xuất, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc của các doanh nghiệp về: (i) Đối tượng khách hàng (yêu cầu về SIM hoạt động liên tục ít nhất 03 tháng trở lên); (ii) Hạn mức sử dụng dịch vụ (nâng hạn mức sử dụng dịch vụ trên 10 triệu/tháng); (iii) Quy định về lựa chọn và quản lý các điểm kinh doanh (điểm kinh doanh phải là pháp nhân); (iv) Quy định về quản lý ĐVCNTT (phát triển ĐVCNTT thông qua tổ chức khác); (v) Một 5 số nội dung đề xuất, kiến nghị khác: Bổ sung nghiệp vụ chuyển tiền liên thông giữa các tài khoản Mobile-Money; Cho phép được nạp, rút, chuyển tiền giữa tài khoản Mobile-Money và thẻ trả trước định danh; Sửa đổi quy định xây dựng quy trình xác thực đối với mỗi giao dịch của tài khoản Mobile-Money...”.
c) Bộ CA: 

- Trong quá trình thực hiện thí điểm, các doanh nghiệp thực hiện thí điểm tuân thủ các quy định tại Quyết định 316. Nhân sự chủ chốt trực tiếp tham gia điều hành và quản lý dịch vụ Mobile-Money đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực phụ trách, đáp ứng yêu cầu quản lý và vận hành dịch vụ Mobile-Money.

- Về các quy trình nội bộ để triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money, Bộ CA đã khuyến nghị các doanh nghiệp thực hiện thí điểm cụ thể hóa các tiêu chí về việc phát hiện, cảnh báo các giao dịch đáng ngờ, chủ động nghiên cứu, thực hiện các quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023).

- Trong quá trình triển khai dịch vụ Mobile-Money, Bộ CA chưa phát hiện các hoạt động lợi dụng dịch vụ Mobile-Money vào các hành vi vi phạm pháp luật.
3. Về tình hình triển khai của cơ quan quản lý nhà nước
3.1. NHNN 
- Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 316, NHNN đã khẩn trương, tích cực phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), Bộ Công an (Bộ CA) để xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp 03 Bộ
 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
 (các nội dung yêu cầu với doanh nghiệp viễn thông quy định tại Quy chế phối hợp đảm bảo ngăn chặn các rủi ro tiêu cực), trong đó quy định mục đích, nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa 03 Bộ trong công tác thẩm định, chấp thuận thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money cũng như công tác theo dõi, báo cáo, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money.

- NHNN đã tiếp nhận và phối hợp với Bộ TTTT, Bộ CA thẩm định Hồ sơ đề nghị triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money của 03 doanh nghiệp viễn thông, gồm: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Truyền thông - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-Media), Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone). 
- Trên cơ sở đánh giá của 03 Bộ (Bộ TTTT, Bộ CA, NHNN) về Hồ sơ của 03 doanh nghiệp viễn thông là đáp ứng các quy định tại Quyết định 316, trong tháng 11/2021, NHNN đã có Quyết định chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money cho MobiFone (Quyết định số 1818/QĐ-NHNN ngày 18/11/2021); VNPT-Media (Quyết định số 1820/QĐ-NHNN ngày 18/11/2021); Viettel (Quyết định số 1916/QĐ-NHNN ngày 26/11/2021).

- Sau khi 03 doanh nghiệp được chấp thuận triển khai thực hiện thí điểm, căn cứ quy định tại Quyết định 316, NHNN đã phối hợp với Bộ TTTT và Bộ CA xây dựng mẫu Báo cáo định kỳ, Báo cáo đột xuất
 về tình hình triển khai dịch vụ Mobile-Money để yêu cầu các doanh nghiệp thí điểm thực hiện báo cáo theo định kỳ (quý/năm) hoặc đột xuất (nếu có) phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của 3 Bộ (công tác theo dõi, báo cáo, kiểm tra, thanh tra, đánh giá) tại Quy chế phối hợp 3 Bộ. Đồng thời, NHNN là đầu mối thực hiện công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ (quý/năm) về tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money của 03 doanh nghiệp trên cơ sở mẫu Báo cáo định kỳ, Báo cáo đột xuất nêu trên; Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 6 tháng
 về tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money.
- NHNN là đầu mối thực hiện công tác theo dõi, giám sát số dư tài khoản đảm bảo thanh toán cho việc cung ứng dịch vụ Mobile-Money của 03 doanh nghiệp thực hiện thí điểm tại ngân hàng thương mại.
- NHNN thực hiện hướng dẫn và giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm về sử dụng tài khoản Mobile-Money trong hoạt động thanh toán.
- NHNN phối hợp với Bộ TTTT trong công tác kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp thực hiện thí điểm, điểm kinh doanh dịch vụ Mobile-Money của 03 doanh nghiệp thực hiện thí điểm.

- NHNN đã chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan (các doanh nghiệp thực hiện thí điểm, báo chí) tổ chức các sự kiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức  về dịch vụ Mobile-Money nhằm thúc đẩy việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính, thanh toán không dùng tiền mặt và góp phần ngăn chặn lừa đảo, gian lận, tội phạm liên quan đến công nghệ, tài chính.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 316, NHNN đã chủ trì, phối hợp Bộ TTTT, Bộ CA và Bộ, cơ quan có liên quan thực hiện tổng kết, đánh giá sau 02 năm thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money và định hướng đối với việc thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money
.  Trên cơ sở tổng kết, đánh giá sau 02 năm thí điểm Mobile-Money, NHNN đã phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết 192; theo đó, Chính phủ đã cho phép “gia hạn thời gian thực hiện thí điểm Mobile-Money đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024”. Trên cơ sở đó, ngày 18/11/2023, Thống đốc NHNN đã có Quyết định sửa đổi về thời gian thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money cho 03 doanh nghiệp thực hiện thí điểm đến hết ngày 31/12/2024.
- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 192, Công văn 1124
, Thông báo 233
, Công văn số 5406
, Công văn số 6898
, NHNN đã chủ trì, phối hợp với Bộ TTTT, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với dịch vụ Mobile-Money
.
3.2. Bộ TTTT
- Bộ TTTT phối hợp với NHNN trong công tác thẩm định Hồ sơ đề nghị triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money của 03 doanh nghiệp (Viettel, VNPT-Media, MobiFone) theo quy định tại Quyết định 316.

- Bộ TTTT phối hợp NHNN xây dựng Báo cáo định kỳ 6 tháng về tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ TTTT thực hiện quản lý, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp thực hiện thí điểm và các điểm kinh doanh thông qua báo cáo định kỳ hàng tháng
; giám sát việc tuân thủ của doanh nghiệp thực hiện thí điểm đối với các hành vi bị cấm theo các tiêu chí đã thống nhất giữa Bộ TTTT, NHNN, Bộ CA.
- Bộ TTTT phối hợp NHNN trong việc xây dựng Tờ trình Chính phủ báo cáo về việc ban hành VBQPPL đối với dịch vụ Mobile-Money.
- Bộ TTTT chủ trì, chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện thí điểm, các điểm kinh doanh dịch vụ Mobile-Money của 03 doanh nghiệp thực hiện thí điểm: (i) Đầu mối xây dựng và hoàn thiện kế hoạch, đề cương kiểm tra thí điểm dịch vụ Mobile-Money của các doanh nghiệp; (ii) Chủ trì, phối hợp với NHNN, Bộ CA tiến hành kiểm tra tại các doanh nghiệp và các điểm kinh doanh, ĐVCNTT trong năm 2022, 2023 và 2024; (iii) Kết luận kiểm tra tại 03 doanh nghiệp thực hiện thí điểm để làm cơ sở cho việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm và đề xuất chính sách quản lý phù hợp tiếp theo.

- Bộ TTTT đã chỉ đạo các đơn vị của Bộ phối hợp với các đơn vị của Bộ CA đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai các giải pháp kết nối cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ đó triển khai xác thực, chuẩn hóa lại thông tin thuê bao sau khi đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Bộ TTTT hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc vấn đề phát sinh của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money.
3.3. Bộ CA

- Bộ CA phối hợp với NHNN trong công tác thẩm định Hồ sơ đề nghị triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money của 03 doanh nghiệp (Viettel, VNPT-Media, MobiFone) theo quy định tại Quyết định 316.

- Bộ CA phối hợp NHNN xây dựng Báo cáo định kỳ 6 tháng về tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ CA phối hợp với Bộ TTTT trong công tác kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp thực hiện thí điểm, điểm kinh doanh dịch vụ Mobile-Money của 03 doanh nghiệp thực hiện thí điểm. 
- Bộ CA đã phối hợp Bộ TTTT và các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đối soát thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm chuẩn hóa thông tin thuê bao. Đến nay, 03 doanh nghiệp viễn thông tham gia thí điểm dịch vụ Mobile-Money đã hoàn thành việc đối soát thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng sim rác, sim nặc danh.
- Bộ CA phối hợp NHNN trong việc xây dựng Tờ trình Chính phủ báo cáo về việc ban hành VBQPPL đối với dịch vụ Mobile-Money.
- Bộ CA phối hợp với NHNN, Bộ TTTT giám sát việc tuân thủ các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đối với các hành vi bị cấm theo quy định tại Quyết định 316. Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng dịch vụ Mobile-Money vào mục đích bất hợp pháp.
3.4. Bộ Tài chính
Thực hiện nội dung tại khoản 5 Mục V Điều 1 Quyết định số 316: “Bộ Tài chính thực hiện thanh tra, kiểm tra theo pháp luật về thanh tra và các quy định khác của pháp luật đối với Doanh nghiệp thực hiện thí điểm”, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2426/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023, theo đó có kế hoạch thanh tra tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), trong đó có thanh tra đối với VNPT-Media – Tổng Công ty thuộc VNPT (là 01 trong 03 doanh nghiệp thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money theo Quyết định 316). 

Ngày 05/6/2023, Thanh tra Bộ Tài chính đã có Quyết định số 107/QĐ-TTr về việc thanh tra tài chính tại VNPT, trong đó có VNPT-Media. Tuy nhiên, ngày 12/7/2023, Bộ TTTT có Quyết định số 1257/QĐ-BTTTT về việc kiểm tra hoạt động triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money đối với 03 doanh nghiệp thực hiện thí điểm, bao gồm: VNPT-Media, MobiFone, Viettel. 


Đoàn kiểm tra tại VNPT-Media, gồm 14 thành viên do Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TTTT làm Trưởng đoàn và có thành viên là đại diện của các đơn vị thuộc NHNN, Bộ CA. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động triển khai thí điểm dịch vụ Mobile - Money tại VNPT-Media và đã có Biên bản kiểm tra ký ngày 08/8/2023. 

Do vậy, để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính không thực hiện thanh tra nội dung về thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money tại VNPT-Media.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Một số tồn tại

1.1. Về tổng quan
Nhìn chung, sau một thời gian triển khai thí điểm, việc triển khai dịch vụ Mobile-Money đã đạt được các kết quả khả quan và đảm bảo an toàn, góp phần vào thúc đẩy TTKDTM ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa theo định hướng của Chính phủ và NHNN. Tuy nhiên, dịch vụ này được triển khai thí điểm theo quy định tại Quyết định 316, chưa có hành lang pháp lý chính thức nên các tổ chức triển khai rất thận trọng, phần nào ảnh hưởng đến các quyết định tăng ngân sách đầu tư cho phát triển dịch vụ. 
Trên cơ sở đó, cần thiết phải bổ sung quy định pháp lý về dịch vụ Mobile-Money để các tổ chức có cơ sở triển khai đầu tư, hoạt động.
1.2. Về phía doanh nghiệp thực hiện thí điểm
Dịch vụ Mobile-Money là dịch vụ mới, ở giai đoạn đầu triển khai còn gặp phải những khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng; đồng thời, phát sinh nhiều chi phí để tuyên truyền, quảng bá lợi ích của dịch vụ nhằm thu hút và tạo thói quen cho khách hàng. 

Trong quá trình tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết về kết quả thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money, quá trình kiểm tra định kỳ các doanh nghiệp thực hiện thí điểm, cơ quan quản lý nhà nước nhận được một số phản ánh về những vướng mắc, khó khăn và đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện dịch vụ Mobile-Money của các doanh nghiệp thực hiện thí điểm, như:

(i) Về thời gian thí điểm: 

- Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money được thực hiện thí điểm đến hết ngày 31/12/2024. Sau thời điểm ngày 31/12/2024, các doanh nhiệp thực hiện thí điểm sẽ phải tạm dừng cung ứng dịch vụ nếu chưa có quy định pháp lý/chính sách quản lý phù hợp.
- Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước xây dựng, ban hành hành lang pháp lý chính thức đối với dịch vụ này và đề xuất việc tiếp tục được gia hạn thời gian thí điểm dịch vụ Mobile-Money đến khi có VBQPPL chính thức quy định về dịch vụ, đồng thời sửa đổi các quy định thí điểm hiện nay để tạo cơ hội cho dịch vụ Mobile-Money phát triển.
(ii) Về đối tượng khách hàng:

- Việc quy định thuê bao phải kích hoạt và sử dụng trong 3 tháng liền kề mới được đăng ký sử dụng dịch vụ khiến những khách hàng chuyển mạng giữ số, hòa mạng mới.. có nhu cầu sử dụng dịch vụ phải chờ đợi 3 tháng mới được sử dụng dịch vụ.

- Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đề xuất mở rộng đối tượng khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile-Money (không bị giới hạn bởi điều kiện số thuê bao di động phải có thời gian kích hoạt và sử dụng liên tục trong ít nhất 3 tháng liền kề tính đến thời điểm đăng ký mở và sử dụng dịch vụ Mobile-Money) để những khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ không phải chờ đợi.

(iii) Về hạn mức giao dịch:

- Với hạn mức quy định hiện nay là không quá 10 triệu đồng/tháng/tài khoản Mobile-Money cho tổng các giao dịch: rút tiền, chuyển tiền và thanh toán, các doanh nghiệp thực hiện thí điểm cho rằng chưa phù hợp với thu nhập và hoạt động kinh doanh của người dân hiện nay, chưa thu hút được khách hàng, khách hàng không nhận thấy được lợi ích, tính thuận tiện của Mobile - Money so với các dịch vụ khác.

- Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đề xuất tăng hạn mức giao dịch lớn hơn 10 triệu đồng/tháng/tài khoản Mobile-Money cho tổng các giao dịch: Rút tiền, chuyển tiền và thanh toán.

(iv) Về quản lý các ĐVCNTT:

- Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm còn gặp một số khó khăn (thời gian, nguồn lực, chi phí…) trong việc trực tiếp ký hợp đồng với từng ĐVCNTT; chưa tận dụng được mạng lưới hạ tầng thanh toán sẵn có.

- Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đề xuất được phát triển ĐVCNTT thông qua các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán được NHNN cấp phép.

(v) Về lựa chọn và quản lý các điểm kinh doanh:

- Việc phát triển điểm kinh doanh còn gặp một số khó khăn: Tốn nhiều chi phí, nguồn lực trong việc tiếp cận do khoảng cách địa lý khi phát triển điểm kinh doanh ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; Việc quy định điểm kinh doanh là pháp nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển số lượng điểm kinh doanh, đặc biệt là điểm kinh doanh ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Viettel, VNPT-Media đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến việc điểm kinh doanh là pháp nhân.

(vi) Một số kiến nghị khác

- Nghiệp vụ chuyển tiền liên thông giữa các tài khoản Mobile-Money: Viettel, VNPT-Media đề xuất về việc xem xét, có cơ chế cho phép liên thông giữa các tài khoản Mobile-Money của các doanh nghiệp thực hiện thí điểm; theo đó, khách hàng có thể chuyển tiền giữa các tài khoản Mobile-Money của doanh nghiệp thí điểm này với doanh nghiệp thí điểm khác.
- Quy trình nghiệp vụ: Viettel đề xuất cho phép mở rộng nghiệp vụ nạp, rút, chuyển tiền giữa tài khoản Mobile-Money và thẻ trả trước để tạo thuận lợi hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ.
- Quy trình xác thực đối với mỗi giao dịch Mobile-Money: Viettel đề xuất cho phép khách hàng được lựa chọn phương thức xác thực giao dịch hoặc không sử dụng phương thức xác thực giao dịch đối với các giao dịch thường xuyên, định kỳ (như thanh toán điện, nước, viễn thông, phí giao thông …).
- Quy định tài khoản Mobile-Money là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử được phép triển khai dịch vụ Mobile-Money.

2. Đề xuất, kiến nghị
Đến nay các doanh nghiệp thực hiện thí điểm tiếp tục đề xuất NHNN sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ sau thời gian thí điểm. NHNN cũng nhận thấy cần thiết phải có khuôn khổ pháp lý hướng dẫn cụ thể để việc triển khai dịch vụ đi vào hoạt động chính thức (có thể nghiên cứu, xem xét điều chỉnh một số quy định phù hợp), tạo điều kiện để các tổ chức cung ứng dịch vụ và đối tác ổn định kinh doanh, mạnh dạn đầu tư để phát triển mạnh và lâu dài hơn; đồng thời, hạn chế được rủi ro và có đầy đủ công cụ để thực hiện được mục tiêu quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Hơn nữa, đây là lĩnh vực liên quan đến tài sản, quyền lợi của khách hàng nên khi được luật hóa sẽ hạn chế các rủi ro tiềm ẩn, sự ảnh hưởng đến xã hội, cũng như tác động đến hoạt động, sự ổn định của thị trường tài chính - tiền tệ.
Từ những kết quả nêu trên, có thể thấy rằng sau thời gian 03 năm, các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đã nỗ lực phát triển dịch vụ và đạt được kết quả khả quan, để đảm bảo an toàn, góp phần vào việc phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam, cần xây dựng hành lang pháp lý chính thức đối với dịch vụ này.
Trên đây là Báo cáo của NHNN về tổng kết, đánh giá kết quả thực thí điểm dịch vụ Mobile-Money theo Quyết định 316./.
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� Quyết định số 316/QĐ-TTg  ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (dịch vụ Mobile-Money) – Quyết định 316 


� http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Banking-in-the-M-PESA-Age-Sep-2017.pdf


� Nghị quyết số 192/NQ-CP ngày 18/11/2023 của Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ - Nghị quyết 192.


� Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 15/4/2025 của Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hoá, dịch vụ có giá trị nhỏ - Nghị quyết 87.


� Căn cứ nhiệm vụ của NHNN được giao tại Quyết định 316: “Chủ trì thực hiện tổng kết, đánh giá sau 02 năm thí điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện thí điểm và kiến nghị, đề xuất chính sách quản lý phù hợp”.


�Công văn số 5141/BTTTT-CVT ngày 10/10/2023 của Bộ TTTT về kết quả kiểm tra tình hình triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money năm 2023 tại các doanh nghiệp.


� Công văn số 7834/NHNN-TT ngày 09/10/2023 gửi Bộ TTTT và Bộ CA; Công văn số 7836/NHNN-TT ngày 09/10/2023 gửi Bộ Tư pháp; Công văn số 7835/NHNN-TT ngày 09/10/2023 gửi Bộ Tài chính (chỉ xin ý kiến bổ sung các nội dung đã triển khai theo nhiệm vụ được giao tại dự thảo Báo cáo tổng kết của Bộ Tài chính tại Quyết định 316).


� Công văn số 8209/NHNN-TT ngày 24/10/2023 gửi Bộ CA và Bộ TTTT; Công văn số 8208/NHNN-TT ngày 24/10/2023 gửi Bộ Tư pháp; Công văn số 8207/NHNN-TT ngày 24/10/2023 gửi Bộ Tài chính (chỉ xin ý kiến Bộ Tài chính về dự thảo Báo cáo tổng kết).


� Các văn bản tham gia ý kiến của các Bộ, ngành, bao gồm: Công văn số 3858/BCA-ANKT ngày 24/10/2023 và Công văn số 4001/BCA-ANKT ngày 03/11/2023 của Bộ CA; Công văn số 5424/BTTTT-CVT ngày 24/10/2023 và Công văn số 5473/BTTTT-CVT ngày 26/10/2023 của Bộ TTTT; Công văn số 11712 /BTC-TTr ngày 27/10/2023 của Bộ Tài chính; Công văn số 5017/BTP-PLDSKT ngày 18/10/2023 của Bộ Tư pháp.


� Tại Tờ trình TTCP số 147.


� Tài khoản Mobile-Money đang hoạt động là số lượng tài khoản Mobile-Money của khách hàng đã đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile-Money do doanh nghiệp thực hiện thí điểm mở cho khách hàng (không bao gồm các tài khoản Mobile-Money bị đóng/hủy bỏ) có phát sinh ít nhất một giao dịch trong vòng 06 tháng tính đến ngày báo cáo (không bao gồm các giao dịch thu phí, các giao dịch không phát sinh giá trị tiền tệ như: vấn tin, sao kê, khiếu nại...)


� Số lượng các ĐVCNTT kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia chiếm phần lớn trên tổng số các ĐVCNTT


� Quy chế phối hợp số 01/QCPH-NHNN-BTTTT-BCA ngày 20/4/2021 giữa NHNN, Bộ TTTT, Bộ CA trong công tác quản lý nhà nước đối với việc thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money - Quy chế phối hợp 3 Bộ.


� Tại Thông báo số 250/TB-VPCP ngày 24/7/2020 của Văn phòng Chính phủ.


� Thực hiện báo cáo định kỳ (quý/năm) liên quan đến tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money của 03 doanh nghiệp thực hiện thí điểm theo 11 mẫu biểu báo cáo từ tháng 01/2022.


� NHNN đã thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, xây dựng 05 kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ: Báo cáo số 302/BC-NHNN ngày 17/9/2021 (báo cáo 6 tháng kỳ I- từ tháng 3/2021 đến tháng 9/2021); Báo cáo số 111/BC-NHNN ngày 08/4/2022 (báo cáo 6 tháng kỳ II- từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022); Báo cáo số 352/BC-NHNN ngày 24/10/2022 (báo cáo 6 tháng kỳ III-từ tháng 3/2022 đến tháng 9/2022); Báo cáo số 167/BC-NHNN ngày 31/5/2023 (báo cáo 6 tháng kỳ IV-từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2023); Báo cáo số 375/BC-NHNN ngày 23/10/2023 (báo cáo 6 tháng kỳ V-từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2023); Báo cáo số 149/BC-NHNN ngày 15/5/2024 (báo cáo 6 tháng kỳ VI-từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2024); Báo cáo số 394/BC-NHNN ngày 11/11/2025.


� Cuối năm 2023, NHNN đã chủ trì thực hiện tổng kết, đánh giá sau 02 năm thí điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện thí điểm, cụ thể như sau:


- NHNN đã gửi xin ý kiến (02 lần) các Bộ, ngành liên quan về các dự thảo văn bản tổng kết sau 02 năm thí điểm dịch vụ Mobile-Money (lần 1: tại  Công văn số 7834/NHNN-TT ngày 09/10/2023 gửi Bộ TTTT và Bộ CA; Công văn số 7835/NHNN-TT ngày 09/10/2023 gửi Bộ Tài chính; Công văn số 7836/NHNN-TT ngày 09/10/2023 gửi Bộ Tư pháp và lần 2: tại Công văn số 8209/NHNN-TT ngày 24/10/2023 gửi Bộ CA và Bộ TTTT; Công văn số 8208/NHNN-TT ngày 24/10/2023 gửi Bộ Tư pháp; Công văn số 8207/NHNN-TT ngày 24/10/2023 gửi Bộ Tài chính).


- NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ CA, Bộ TTTT tổ chức cuộc họp tổng kết 02 năm thí điểm dịch vụ Mobile-Money vào ngày 20/10/2023 tại trụ sở NHNN.


� Công văn số 1124/TTg-KTTH ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ - Công văn 1124


� Tại Thông báo Kết luận số 233/TB-VPCP ngày 21/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của nguyên Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc ban hành VBQPPL quy định về dịch vụ Mobile-Money (Thông báo 233)


� Công văn số 5406/VPCP-KTTH ngày 30/7/2024 của Văn phòng Chính phủ


� Công văn số 6898/VPCP-KTTH ngày 27/9/2024 của Văn phòng Chính phủ


� NHNN đã có các Tờ trình báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách: Tờ trình số 17/TTr-NHNN ngày 28/02/2024, Tờ trình số 86/TTr-NHNN ngày 28/6/2024, Tờ trình số 110/TTr-NHNN ngày 06/8/2024, Tờ trình số 126/TTr-NHNN ngày 18/9/2024, Tờ trình số 138/TTr-NHNN ngày 04/10/2024).


� Thực hiện hàng tháng từ tháng 03/2022 (được xây dựng trên cơ sở 11 mẫu biểu báo cáo định kỳ (quý/năm) do NHNN đầu mối xây dựng, triển khai từ tháng 01/2022).
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